
Trang 1

Số 

TT
Nội dung

Tổng số 

liệu báo cáo 

quyết toán

Tổng số 

liệu quyết 

toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện 

Hương 

Khê

Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện 

Cẩm 

Xuyên

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện 

Lộc Hà

Trung tâm 

Pháp y & 

Giám định 

Y khoa Hà 

Tĩnh

Bệnh viện 

đa khoa 

thị xã Kỳ 

Anh

Bệnh viện 

Phục hồi 

chức năng 

Hà Tĩnh

Bệnh viện 

Mắt Hà 

Tĩnh

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí
0

I Số thu phí, lệ phí 2.414 2.414 0 0 0 0 1.113 0 0 0

1 Lệ phí 2.414 2.414 1.113

2 Phí 0 0

II
Chi từ nguồn thu phí được 

khấu trừ hoặc để lại
1.789 1.789 0 0 0 0 851 0 0 0

1 Chi sự nghiệp 1.157 1.157 0 0 0 0 851 0 0 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.157 1.157 851

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0

2 Chi quản lý hành chính 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 632 632

b
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
0 0

III
Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nước
377 377 0 0 0 0 56 0 0 0

1 Lệ phí 377 377 56

2 Phí 0 0

B
Quyết toán chi ngân sách nhà 

nước
110.342 110.342 0 639 559 719 3.036 2.098 449 6

I Nguồn ngân sách trong nước 110.342 110.342 0 639 559 719 3.036 2.098 449 6

1 Chi quản lý hành chính 10.175 10.175

11 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9.491 9.491

12
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ
684 684

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề
1.256 1.256 40 220 40

31 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

32
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
1.256 1.256 40 220 40

4
Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình
98.911 98.911 0 639 559 719 2.996 1.878 409 6

41 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 43.453 43.453 0 2.897

42
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
55.458 55.458 639 559 719 99 1.878 409 6

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Năm 2022

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ- SYT ngày         /        /2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Chương: 423

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 

Đơn vị: Sở Y tế Hà Tĩnh



Trang 2

Bệnh 

viện Tâm 

thần Hà 

Tĩnh

TT KN 

thuốc, mỹ 

phẩm, 

thực 

phẩm HT

Bệnh 

viện Phổi 

Hà Tĩnh

Văn 

phòng Sở 

Y tế Hà 

Tĩnh

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh Hà 

Tĩnh

Bệnh viện 

Y học cổ 

truyền Hà 

Tĩnh

Chi cục 

Dân số kế 

hoạch hóa 

gia đình 

tỉnh Hà 

Tĩnh

Bệnh viện 

đa khoa 

thành phố 

Hà Tĩnh

Bệnh viện 

đa khoa 

huyện Đức 

Thọ

Chi cục An 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Hà Tĩnh

Trung 

tâm Kiểm 

soát bệnh 

tật Hà 

Tĩnh

Quỹ khám 

chữa bệnh 

cho người 

nghèo tỉnh 

Hà Tĩnh

Ban QLDA 

sáng kiến khu 

vực ngăn chặn 

và loại trừ sốt 

rét kháng thuốc 

Arteminisin

0 0 0 1.269 0 0 0 0 0 32 0 0

1.269 32

0 0 0 916 0 0 0 0 0 22 0 0

0 0 0 284 0 0 0 0 0 22 0 0

284 22

0 0 0 632 0 0 0 0 0 0 0 0

632

0 0 0 311 0 0 0 0 0 10 0 0

311 10

7.776 4.440 12.173 9.425 26.584 336 6.351 3.240 1.004 2.733 25.143 3.530 101

7.776 4.440 12.173 9.425 26.584 336 6.351 3.240 1.004 2.733 25.143 3.530 101

6.119 1.918 2.138

5.622 1.831 2.038

497 87 100

36 440 160 280 40

36 440 160 280 40

7.776 4.440 12.173 3.270 26.144 176 4.433 2.960 1.004 595 25.103 3.530 101

6.502 3.901 10.353 19.800

1.274 539 1.820 3.270 26.144 176 4.433 2.960 1.004 595 5.303 3.530 101

Đơn vị tính: triệu đồng
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